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Phần 19. BỆNH VÙNG BỤNG DƯỚI 

443. Bụng dưới trướng tức: Nội đình, Túc lâm khấp. 

 

444. Đau bụng dưới: Khúc tuyền, Chiếu hải, Tam âm giao, Quan nguyên. 

445. Bụng dưới và lưng đau: Hành gian, Hoàn khiêu, Phong thị. 

446. Quyết khí xông lên bụng (chứng co cứng cơ): Giải khê, Thiên đột. 

447. Tích khí (đầy hơi trướng bụng): Túc tam lý, Bất dung. 

448. Bụng có nước: Thủy đạo, Thủy phân, Âm lăng tuyền, Túc tam lý. 

449. Đau bụng táo bón: Đại lăng, Ngoại quan, Chi câu. 

450. Tập quán táo bón: Chi câu, Đại hoành thấu Thiên khu, Túc tam lý. 

451. Đau bụng kết tụ: Nội quan, Chiếu hải. 

452. Đau vùng quanh rốn: Thần khuyết, Thủy phân, Khí hải. 

453. Tập quán táo bón: Đại hoành, Dương lăng tuyền. 

454. Tập quán táo bón: Đại chung, Đại trường du. 

455. Khó ỉa: Thừa sơn, Thái khê. 

456. Đau tiểu trường liền sang rốn: Âm lăng tuyền, Dũng tuyền. 

457. Đau tức ở tiểu trường: Đại trữ, Trường cường. 

458. Bí ỉa: Chi câu, Chiếu hải. 

459. Bí ỉa: Chương môn, Thái bạch, Chiếu hải. 

460. Lỵ: Tiểu trường du, Đại trường du, Thiên khu. 

461. Lỵ: Bách hội, Cưu vĩ. 

462. Lỵ: Trung quản, Thiên khu, Túc tam lý. 

463. Khuẩn lỵ cấp tính (viêm ruột): Thiên khu, Thượng cự hư. 

464. Khuẩn lỵ: Thiên khu, Túc tam lý (thủy châm bằng hoa sinh du). 

465. Bụng trướng, lỵ, ỉa chảy, táo bón: Túc tam lý, Thiên khu, Khí hải. 

466. Ỉa chảy: Bách hội, Mệnh môn, Quan nguyên. 

467. Ỉa chảy, đau bụng: Đại trường du, Túc tam lý. 

468. Lạnh ở trong, ỉa như tháo cống, không hóa: Thận du, Chương môn. 

469. Ỉa như cháo loãng: Cứu Thần khuyết, châm Thái xung, Tam âm giao. 

470. Ỉa như cháo loãng: Thượng cự hư, Hạ cự hư. 

471. Ỉa ra máu và lòi dom, trĩ: Trường cường, Thừa sơn. 

472. Ỉa ra máu: Ẩn bạch, Túc tam lý. 
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473. Ỉa ra máu: Phục lưu, Thái xung, Hội âm. 

474. Ỉa ra máu: Thừa sơn, Phục lưu, Thái xung, Thái bạch. 

475. Mụn trĩ: Nhị bạch, Thừa sơn. 

476. Lòi dom: Bạch toàn du, Trường cường, Thừa sơn. 

477. Lòi dom: Bách hội, Vĩ ế (Cưu vĩ), Trường cường. 

 

478. Lòi dom: Trường cường, Đại trường du, Thừa sơn, Bách hội. 

479. Lòi dom: Bách hội, Trường cường, Thừa sơn, Khí hải. 

480. Trĩ: Ngận giao, Trường cường. 

481. Rách lỗ đít: Thượng liêu, Trường cường, Thừa sơn. 
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